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Phụ lục II
THÔNG TIN NHÀ THẦU KHÔNG TRÚNG THẦU

Gói thầu: Gói thầu số 5 - Vị thuốc cổ truyền, bao gồm 109 danh mục thuốc
(Kèm theo Quyết định số  389/QĐ-SYT ngày  18  tháng 3 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu

1 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553585 Bạch chỉ
Không xếp hạng

nhất về giá

2 1 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

PP2500553587 Quế chi
Không xếp hạng

nhất về giá

3 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Quế chi
Không xếp hạng

nhất về giá

4 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553589 Tế tân
Không xếp hạng

nhất về giá

5 2 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Tế tân
Không xếp hạng

nhất về giá

6 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Tế tân
Không xếp hạng

nhất về giá

7 1 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

PP2500553590 Cát căn
Không xếp hạng

nhất về giá

8 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553591 Cúc hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

9 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Cúc hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

10 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Cúc hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

11 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Cúc hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

12 5 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Cúc hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

13 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553594
Thăng ma

 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

14 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553595 Cà gai leo
Không xếp hạng

nhất về giá

15 1 vn0103239992
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN
LÂM

PP2500553596 Dây đau
xương

Không xếp hạng
nhất về giá

16 2 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

Dây đau
xương

Không xếp hạng
nhất về giá

17 3 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Dây đau
xương

Không xếp hạng
nhất về giá

18 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Dây đau
xương

Không xếp hạng
nhất về giá

19 5 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Dây đau
xương

Không xếp hạng
nhất về giá

20 1 vn0103239992
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN
LÂM

PP2500553597 Độc hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

21 2 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

Độc hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

22 3 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Độc hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá
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23 4 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Độc hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

24 5 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Độc hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

25 6 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Độc hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

26 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553599
Ké đầu ngựa

 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

27 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553600 Khương hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

28 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Khương hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

29 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Khương hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

30 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Khương hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

31 5 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Khương hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

32 6 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Khương hoạt
Không xếp hạng

nhất về giá

33 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553601 Ngũ gia bì
chân chim

Không xếp hạng
nhất về giá

34 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Ngũ gia bì
chân chim

 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

35 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553602 Phòng
phong

Không xếp hạng
nhất về giá

36 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Phòng
phong

Không xếp hạng
nhất về giá

37 3 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Phòng
phong

Không xếp hạng
nhất về giá

38 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Phòng
phong

Không xếp hạng
nhất về giá

39 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553603 Tang ký sinh
Không xếp hạng

nhất về giá

40 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553604 Tần giao
Không xếp hạng

nhất về giá

41 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Tần giao
Không xếp hạng

nhất về giá

42 3 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Tần giao
Không xếp hạng

nhất về giá

43 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Tần giao
Không xếp hạng

nhất về giá

44 5 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Tần giao
Không xếp hạng

nhất về giá

45 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553605 Thiên niên
kiện

Không xếp hạng
nhất về giá

46 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Thiên niên
kiện

Không xếp hạng
nhất về giá

PP2500553597

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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47 1 vn0103239992
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN
LÂM

PP2500553606 Uy linh tiên
Không xếp hạng

nhất về giá

48 2 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

Uy linh tiên
Không xếp hạng

nhất về giá

49 3 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Uy linh tiên
Không xếp hạng

nhất về giá

50 4 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Uy linh tiên
Không xếp hạng

nhất về giá

51 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553607 Can khương
Không xếp hạng

nhất về giá

52 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Can khương
Không xếp hạng

nhất về giá

53 1 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

PP2500553608 Quế nhục
Không xếp hạng

nhất về giá

54 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Quế nhục
 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

55 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Quế nhục
Không xếp hạng

nhất về giá

56 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553609 Quế nhục
Cao hơn giá kế

hoạch

57 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553610 Bồ công anh
Không xếp hạng

nhất về giá

58 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553611 Kim ngân
hoa

Không xếp hạng
nhất về giá

59 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Kim ngân
hoa

Không xếp hạng
nhất về giá

60 3 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Kim ngân
hoa

Không xếp hạng
nhất về giá

61 4 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Kim ngân
hoa

Không xếp hạng
nhất về giá

62 5 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Kim ngân
hoa

Không xếp hạng
nhất về giá

63 6 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Kim ngân
hoa

Không xếp hạng
nhất về giá

64 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553612 Liên kiều
Không xếp hạng

nhất về giá

65 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Liên kiều
Không xếp hạng

nhất về giá

66 3 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Liên kiều
Không xếp hạng

nhất về giá

67 4 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Liên kiều
Không xếp hạng

nhất về giá

68 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553613 Thổ phục
linh

Không xếp hạng
nhất về giá

69 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Thổ phục
linh

Không xếp hạng
nhất về giá

70 3 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Thổ phục
linh

Không xếp hạng
nhất về giá

71 4 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Thổ phục
linh

Không xếp hạng
nhất về giá

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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72 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553614 Chi tử
Không xếp hạng

nhất về giá

73 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553615 Huyền sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

74 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Huyền sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

75 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Huyền sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

76 4 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Huyền sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

77 5 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Huyền sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

78 1 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

PP2500553617 Hoàng bá
Không xếp hạng

nhất về giá

79 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Hoàng bá
 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

80 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Hoàng bá
Không xếp hạng

nhất về giá

81 1 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

PP2500553618 Hoàng cầm
Không xếp hạng

nhất về giá

82 1 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

PP2500553619
Hoàng liên

 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

83 1 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

PP2500553620 Nhân trần
Không xếp hạng

nhất về giá

84 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Nhân trần
Không xếp hạng

nhất về giá

85 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553621 Bạch mao
căn

Không xếp hạng
nhất về giá

86 1 vn0103239992
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN
LÂM

PP2500553623 Sinh địa
Không xếp hạng

nhất về giá

87 2 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

Sinh địa
Không xếp hạng

nhất về giá

88 3 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Sinh địa
Không xếp hạng

nhất về giá

89 4 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Sinh địa
Không xếp hạng

nhất về giá

90 5 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Sinh địa
Không xếp hạng

nhất về giá

91 6 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Sinh địa
Không xếp hạng

nhất về giá

92 7 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Sinh địa
Không xếp hạng

nhất về giá

93 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553624 Xích thược
Không xếp hạng

nhất về giá

94 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Xích thược
Không xếp hạng

nhất về giá

95 3 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Xích thược
Không xếp hạng

nhất về giá

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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96 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Xích thược
Không xếp hạng

nhất về giá

97 5 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Xích thược
Không xếp hạng

nhất về giá

98 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553628
Hạnh nhân

 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

99 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553629 Câu đằng
Không xếp hạng

nhất về giá

100 2 vn1000350567
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Câu đằng
Không xếp hạng

nhất về giá

101 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Câu đằng
Không xếp hạng

nhất về giá

102 1 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

PP2500553630 Địa long
Không xếp hạng

nhất về giá

103 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Địa long
Không xếp hạng

nhất về giá

104 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553632 Lạc tiên
Không xếp hạng

nhất về giá

105 2 vn1000350567
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Lạc tiên
Không xếp hạng

nhất về giá

106 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Lạc tiên
Không xếp hạng

nhất về giá

107 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553632 Lạc tiên
Không xếp hạng

nhất về giá

108 1 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

PP2500553633 Phục thần
Không xếp hạng

nhất về giá

109 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553634 Táo nhân
Không xếp hạng

nhất về giá

110 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Táo nhân
Không xếp hạng

nhất về giá

111 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Táo nhân
Không xếp hạng

nhất về giá

112 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553635 Thảo quyết
minh

Không xếp hạng
nhất về giá

113 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Thảo quyết
minh

Không xếp hạng
nhất về giá

114 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553636 Viễn chí
Không xếp hạng

nhất về giá

115 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Viễn chí
Không xếp hạng

nhất về giá

116 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Viễn chí
Không xếp hạng

nhất về giá

117 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553638 Chỉ xác
Không xếp hạng

nhất về giá

118 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553641 Hương phụ
Không xếp hạng

nhất về giá

119 1 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

PP2500553642 Mộc hương
Không xếp hạng

nhất về giá

PP2500553624

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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120 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Mộc hương
Không xếp hạng

nhất về giá

121 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Mộc hương
Không xếp hạng

nhất về giá

122 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553644 Trần bì
Không xếp hạng

nhất về giá

123 2 vn1000350567
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Trần bì
Không xếp hạng

nhất về giá

124 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Trần bì
Không xếp hạng

nhất về giá

125 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553645 Đan sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

126 2 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Đan sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

127 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553646 Đào nhân
Không xếp hạng

nhất về giá

128 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Đào nhân
Không xếp hạng

nhất về giá

129 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Đào nhân
Không xếp hạng

nhất về giá

130 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553647 Hồng hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

131 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Hồng hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

132 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Hồng hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

133 4 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Hồng hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

134 5 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Hồng hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

135 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553648 Huyết giác
Không xếp hạng

nhất về giá

136 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553650 Kê huyết
đằng

Không xếp hạng
nhất về giá

137 2 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

Kê huyết
đằng

Không xếp hạng
nhất về giá

138 3 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Kê huyết
đằng

Không xếp hạng
nhất về giá

139 4 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Kê huyết
đằng

Không xếp hạng
nhất về giá

140 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553651 Khương
hoàng/Uất
kim

Không xếp hạng
nhất về giá

141 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Khương
hoàng/Uất
kim

Không xếp hạng
nhất về giá

142 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Khương
hoàng/Uất
kim

Không xếp hạng
nhất về giá

PP2500553642
STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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143 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553652 Ngưu tất
Không xếp hạng

nhất về giá

144 2 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

Ngưu tất
Không xếp hạng

nhất về giá

145 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Ngưu tất
Không xếp hạng

nhất về giá

146 4 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Ngưu tất
Không xếp hạng

nhất về giá

147 5 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Ngưu tất
Không xếp hạng

nhất về giá

148 6 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Ngưu tất
Không xếp hạng

nhất về giá

149 7 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Ngưu tất
Không xếp hạng

nhất về giá

150 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553653 Tô mộc
Không xếp hạng

nhất về giá

151 2 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

Tô mộc
Không xếp hạng

nhất về giá

152 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553654 Xuyên
khung

Không xếp hạng
nhất về giá

153 2 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Xuyên
khung

Không xếp hạng
nhất về giá

154 3 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Xuyên
khung

Không xếp hạng
nhất về giá

155 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Xuyên
khung

Không xếp hạng
nhất về giá

156 5 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Xuyên
khung

Không xếp hạng
nhất về giá

157 6 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Xuyên
khung

Không xếp hạng
nhất về giá

158 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553655 Hòe hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

159 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Hòe hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

160 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Hòe hoa
Không xếp hạng

nhất về giá

161 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553656 Bạch linh
(Phục linh)

Không xếp hạng
nhất về giá

162 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Bạch linh
(Phục linh)

Không xếp hạng
nhất về giá

163 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Bạch linh
(Phục linh)

Không xếp hạng
nhất về giá

164 4 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Bạch linh
(Phục linh)

Không xếp hạng
nhất về giá

165 5 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Bạch linh
(Phục linh)

Không xếp hạng
nhất về giá

166 6 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Bạch linh
(Phục linh)

Không xếp hạng
nhất về giá

167 7 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Bạch linh
(Phục linh)

Không xếp hạng
nhất về giá

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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168 8 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Bạch linh
(Phục linh)

Không xếp hạng
nhất về giá

169 1 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

PP2500553658 Kim tiền
thảo

Không xếp hạng
nhất về giá

170 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Kim tiền
thảo

Không xếp hạng
nhất về giá

171 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553661 Ý dĩ
Không xếp hạng

nhất về giá

172 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Ý dĩ
Không xếp hạng

nhất về giá

173 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Ý dĩ
Không xếp hạng

nhất về giá

174 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553663
Sơn tra

 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

175 1 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

PP2500553664 Thương truật
Không xếp hạng

nhất về giá

176 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Thương truật
 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

177 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553666
Kim anh

 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

178 1 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

PP2500553667 Liên nhục
Không xếp hạng

nhất về giá

179 2 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Liên nhục
Không xếp hạng

nhất về giá

180 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Liên nhục
Không xếp hạng

nhất về giá

181 1 vn1000350567
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

PP2500553668
Liên nhục

 Không đạt tính
hợp lệ thuốc dự

thầu 

182 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Liên nhục
Cao hơn giá kế

hoạch

183 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553669 Ngũ vị tử
Không xếp hạng

nhất về giá

184 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Ngũ vị tử
Không xếp hạng

nhất về giá

185 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553670 Sơn thù
Không xếp hạng

nhất về giá

186 2 vn1000350567
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Sơn thù
Không xếp hạng

nhất về giá

187 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Sơn thù
Không xếp hạng

nhất về giá

188 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553671 Bạch thược
Không xếp hạng

nhất về giá

189 2 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Bạch thược
Không xếp hạng

nhất về giá

190 3 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Bạch thược
Không xếp hạng

nhất về giá

PP2500553656

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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191 4 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Bạch thược
Không xếp hạng

nhất về giá

192 5 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Bạch thược
Không xếp hạng

nhất về giá

193 6 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Bạch thược
Không xếp hạng

nhất về giá

194 7 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Bạch thược
Không xếp hạng

nhất về giá

195 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553672 Đương quy
(toàn quy)

Không xếp hạng
nhất về giá

196 2 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

Đương quy
(toàn quy)

Không xếp hạng
nhất về giá

197 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Đương quy
(toàn quy)

Không xếp hạng
nhất về giá

198 4 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Đương quy
(toàn quy)

Không xếp hạng
nhất về giá

199 5 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Đương quy
(toàn quy)

Không xếp hạng
nhất về giá

200 6 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Đương quy
(toàn quy)

Không xếp hạng
nhất về giá

201 7 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Đương quy
(toàn quy)

Không xếp hạng
nhất về giá

202 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553673 Hà thủ ô đỏ
Không xếp hạng

nhất về giá

203 2 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Hà thủ ô đỏ
Không xếp hạng

nhất về giá

204 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Hà thủ ô đỏ
Không xếp hạng

nhất về giá

205 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553674 Long nhãn
Không xếp hạng

nhất về giá

206 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Long nhãn
Không xếp hạng

nhất về giá

207 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Long nhãn
Không xếp hạng

nhất về giá

208 1 vn0103239992
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN
LÂM

PP2500553675 Thục địa
Không xếp hạng

nhất về giá

209 2 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

Thục địa
Không xếp hạng

nhất về giá

210 3 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Thục địa
Không xếp hạng

nhất về giá

211 4 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Thục địa
Không xếp hạng

nhất về giá

212 5 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Thục địa
Không xếp hạng

nhất về giá

213 6 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Thục địa
Không xếp hạng

nhất về giá

214 1 vn0103239992
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN
LÂM

PP2500553676 Câu kỷ tử
Không xếp hạng

nhất về giá

215 2 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

Câu kỷ tử
Không xếp hạng

nhất về giá

PP2500553671

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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216 3 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Câu kỷ tử
Không xếp hạng

nhất về giá

217 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Câu kỷ tử
Không xếp hạng

nhất về giá

218 5 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Câu kỷ tử
Không xếp hạng

nhất về giá

219 6 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Câu kỷ tử
Không xếp hạng

nhất về giá

220 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553677 Mạch môn
Không xếp hạng

nhất về giá

221 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Mạch môn
Không xếp hạng

nhất về giá

222 3 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Mạch môn
Không xếp hạng

nhất về giá

223 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Mạch môn
Không xếp hạng

nhất về giá

224 1 vn0103239992
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN
LÂM

PP2500553678 Sa sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

225 2 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

Sa sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

226 3 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Sa sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

227 1 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

PP2500553679 Thiên môn
đông

Không xếp hạng
nhất về giá

228 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Thiên môn
đông

Không xếp hạng
nhất về giá

229 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553680 Ba kích
Không xếp hạng

nhất về giá

230 2 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Ba kích
Không xếp hạng

nhất về giá

231 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Ba kích
Không xếp hạng

nhất về giá

232 1 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

PP2500553681 Cẩu tích
Không xếp hạng

nhất về giá

233 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Cẩu tích
Không xếp hạng

nhất về giá

234 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Cẩu tích
Không xếp hạng

nhất về giá

235 1 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y DƯỢC
THĂNG LONG

PP2500553682 Cốt toái bổ
Không xếp hạng

nhất về giá

236 2 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Cốt toái bổ
Không xếp hạng

nhất về giá

237 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Cốt toái bổ
Không xếp hạng

nhất về giá

238 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553683 Đỗ trọng
Không xếp hạng

nhất về giá

239 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Đỗ trọng
Không xếp hạng

nhất về giá

240 3 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Đỗ trọng
Không xếp hạng

nhất về giá

PP2500553676

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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241 4 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Đỗ trọng
Không xếp hạng

nhất về giá

242 5 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Đỗ trọng
Không xếp hạng

nhất về giá

243 6 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Đỗ trọng
Không xếp hạng

nhất về giá

244 7 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Đỗ trọng
Không xếp hạng

nhất về giá

245 1 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

PP2500553684 Nhục thung
dung

Không xếp hạng
nhất về giá

246 1 vn0103239992
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SƠN
LÂM

PP2500553686 Tục đoạn
Không xếp hạng

nhất về giá

247 2 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

Tục đoạn
Không xếp hạng

nhất về giá

248 3 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Tục đoạn
Không xếp hạng

nhất về giá

249 4 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Tục đoạn
Không xếp hạng

nhất về giá

250 5 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Tục đoạn
Không xếp hạng

nhất về giá

251 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553687 Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

252 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

253 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

254 4 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

255 5 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

256 6 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

257 7 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

258 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553688 Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

259 2 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

260 3 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

261 4 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Bạch truật
Không xếp hạng

nhất về giá

262 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553689 Cam thảo
Không xếp hạng

nhất về giá

263 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Cam thảo
Không xếp hạng

nhất về giá

264 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Cam thảo
Không xếp hạng

nhất về giá

265 4 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Cam thảo
Không xếp hạng

nhất về giá

PP2500553683

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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266 5 vn3700313652
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Cam thảo
Không xếp hạng

nhất về giá

267 6 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Cam thảo
Không xếp hạng

nhất về giá

268 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553690 Đại táo
Không xếp hạng

nhất về giá

269 2 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

Đại táo
Không xếp hạng

nhất về giá

270 3 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Đại táo
Không xếp hạng

nhất về giá

271 4 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Đại táo
Không xếp hạng

nhất về giá

272 1 vn0104014039
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
THÀNH PHÁT

PP2500553691 Đảng sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

273 2 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Đảng sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

274 3 vn2802930003
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU HÀ
NỘI GMP

Đảng sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

275 4 vn2300220553
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
BẮC NINH

Đảng sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

276 5 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Đảng sâm
Không xếp hạng

nhất về giá

277 1 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553692 Hoài sơn
Không xếp hạng

nhất về giá

278 2 vn1000350567
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Hoài sơn
Không xếp hạng

nhất về giá

279 3 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Hoài sơn
Không xếp hạng

nhất về giá

280 4 vn0101643342
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
TRƯỜNG XUÂN

PP2500553693 Hoàng kỳ
Không xếp hạng

nhất về giá

281 1 vn0302560110
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
OPC

Hoàng kỳ
Không xếp hạng

nhất về giá

282 2 vn0105196582
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU
VIỆT NAM

Hoàng kỳ
Không xếp hạng

nhất về giá

PP2500553689

STT

STT
theo
phần

lô

Mã định danh Tên nhà thầu Mã phần/ lô Tên phần lô Lý do nhà thầu
không trúng thầu
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